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	ỦY BAN NHÂN DÂN

    TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	   Số: 44 /BC-UBND
	Kon Tum, ngày 05  tháng 4  năm 2011


BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác kiểm tra năm 2010 theo Nghị định 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ
và kế hoạch kiểm tra năm 2011


Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Thực hiện Văn bản số 938/VPCP-TCCV ngày 18/02/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra năm 2010 theo Nghị định số 99/2006/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình kiểm tra năm 2010 theo Nghị định số 99/2006/NĐ-CP của Chính phủ và kế hoạch kiểm tra năm 2011 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA, HÌNH THỨC KIỂM TRA

Năm 2010, UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và theo kế hoạch của các Ban, Ban chỉ đạo của từng chương trình. Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi từng lĩnh vực chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, chính sách trên địa bàn.
Về hình thức, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra thông qua báo cáo định kỳ, đột xuất; qua công tác sơ kết, tổng kết hàng năm và qua các cuộc họp để đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ban ngành, các địa phương trong việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định tại Nghị định số 99/2006/NĐ-CP.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA CHÍNH SÁCH, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

1. Về chính sách
a) Kết quả đạt được
Nhìn chung, các chính sách đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đều phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, với định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chương trình theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện các chính sách, quy hoạch, chiến lược thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm (
). 

UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương kiểm tra việc thực hiện các giải pháp, mục tiêu cụ thể của nhiều chính sách như: Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo; các chính sách an sinh xã hội; chương trình trợ giá trợ cước các mặt hàng chính sách; các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh; các chính sách, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo(
).

b) Một số khó khăn, vướng mắc
Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách của Trung ương còn chậm, nhất là lĩnh vực dạy nghề cho lao động nông thôn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của địa phương.

Năng lực của đội ngũ cán bộ một số xã được giao làm chủ đầu tư Chương trình 135 còn hạn chế, chưa ngang tầm với công việc được giao.

Nhận thức của một số chính quyền cơ sở và một số đơn vị trong việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em chưa cao; trình độ nhận thức của người dân về quyền trẻ em còn hạn chế, không đồng đều, thiếu kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Chương trình xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh hiệu quả chưa cao, công tác dạy nghề chưa đồng bộ.

2. Về quy hoạch
a) Kết quả đạt được
Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 1995-2010, đã đạt được một số kết quả: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng liên tục qua các năm và các giai đoạn (giai đoạn 1996-2000 đạt 9,2%; giai đoạn 2001-2005 đạt 11%; giai đoạn 2006-2010 đạt 14,7%); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2,61 triệu đồng năm 2000 lên 13,34 triệu đồng vào năm 2010; nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ngày càng đa dạng và tăng lên (năm 1996, tổng vốn đầu tư xã hội chỉ có 183 tỷ đồng; năm 2000 đã tăng lên 578 tỷ đồng; năm 2005 đạt 2.233 tỷ đồng; năm 2010 đạt gần 6.200 tỷ đồng).

Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh đã lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2025, hiện nay đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010 và ban hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015. 

Thực hiện Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 01/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quy hoạch và Văn bản số 9100/BKH-QLQH ngày 21/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo công tác quy hoạch năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã rà soát các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2010 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 107/UBND-KTTH ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh).

Trong năm 2010, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị được giao lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai lập mới, điều chỉnh, bổ sung một số Quy hoạch theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành tổ chức nhiều đợt kiểm tra và lồng ghép kiểm tra đối với một số quy hoạch ngành, lĩnh vực tại cơ sở; kiểm tra quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất…
b) Một số khó khăn, vướng mắc
- Kon Tum là tỉnh vùng cao biên giới, địa hình chia cắt phức tạp, dân cư phân tán; điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; kết cấu hạ tầng còn yếu kém; nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, thu hút vốn đầu tư trong những năm qua gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn lớn. Kinh tế hàng hoá chậm phát triển, những tập tục lạc hậu còn phổ biến, nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người. Đời sống vật chất và văn hoá tinh thâng của một bộ phận nhân dân còn khó khăn... là những hạn chế trong quá trình phát triển.

- Quy hoạch định hướng nhiều lĩnh vực với mục tiêu phấn đấu cao nhưng nguồn lực còn hạn chế nên nhiều mục tiêu nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đạt kết quả chưa cao. Một số công trình đầu tư đã được xác định trong quy hoạch triển khai không đúng tiến độ, mức vốn do nhu cầu đầu tư rất lớn nhưng nguồn lực của tỉnh lại hạn chế do đó việc bố trí vốn cho các công trình còn hạn chế, mặt khác các cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên thay đổi đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đầu tư của dự án.

- Thiên tai, dịch bệnh đã tác động lớn đến việc thực hiện các mục tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, giảm nghèo.

3. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010, kế hoạch ngành, lĩnh vực
Trong năm 2010 đã tổ chức kiểm tra, đánh giá các kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực(
); ban hành khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010... Tổ chức kiểm tra thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch và vệ sinh môi trường; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy hoạch về đô thị, quy hoạch sử dụng đất.

a) Kết quả đạt được:

Nhìn chung tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đã đề ra của kế hoạch năm 2010. Kinh tế tăng trưởng khá cao; các lĩnh vực văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện. chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

* Mục tiêu về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2010 (GDP) tăng 15,62% so với năm 2009, đạt kế hoạch đề ra(
), trong đó: nông lâm thủy sản tăng 7,01%(
), công nghiệp-xây dựng tăng 25,28%(
), thương mại-dịch vụ tăng 17,45%(
).  Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,45 triệu đồng năm 2009 lên 13,34 triệu đồng năm 2010.
- Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế năm 2010: Tỷ trọng nông lâm thủy sản giảm từ 43,72% năm 2009 xuống còn 41,04% năm 2010; ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 22,67% lên 24,4%; ngành thương mại-dịch vụ tăng từ 33,61% lên 34,56%.

* Mục tiêu xã hội: 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,16% năm 2009 xuống còn 16,48% năm 2010.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 17,5%; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 83,5%; số bác sỹ trên vạn dân đến năm 2010 đạt 6,3%. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được quan tâm, nhất là chăm sóc bà mẹ và trẻ em.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân năm 2010 còn 27,8%.

- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường các cấp học vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tỷ lệ người có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn được trợ cấp xã hội đạt 91%.

- Tỷ lệ độ che phủ của rừng năm 2010 đạt 66,6%.

- Tỷ lệ hộ được phủ sóng truyền hình đạt 84%; 100% hộ được phủ sóng phát thanh.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 72% (mục tiêu 83,2%), không đạt mục tiêu đề ra do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2009 đã làm hư hỏng rất nhiều công trình thủy lợi, cấp nước.

- Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2010 được 1.113 người; có 727 lao động được tạo việc làm thông qua chương trình vay vốn; có 143 người có việc làm thông qua xuất khẩu lao động.

b) Một số tồn tại, yếu kém trong thực hiện kế hoạch:

Chất lượng giáo dục chưa đồng đều. Tỷ lệ thu hút học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và việc duy trì sĩ số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Chưa tạo chuyển biến mạnh trong giải quyết việc làm và công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân vẫn còn không ít khó khăn, yếu kém; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt.

Hậu quả của cơn bão số 9 năm 2009 đã làm một số công trình đã bị hư hỏng hoàn toàn, diện tích đất sản xuất bị bồi lấp nhiều khó có khả năng phục hồi. Mặc khác nguồn vốn để khắc phục hậu quả số 9 còn hạn chế.

II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH NĂM 2011

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội (công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, công tác dân tộc) và thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội năm 2011: 

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi việc triển khai các kế hoạch, chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Kiểm tra công tác thi tuyển công chức hành chính và viên chức sự nghiệp; công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ làm công tác ngoại giao kinh tế của tỉnh theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh.
- Kiểm tra, báo cáo và tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về Tin lành trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án kiên cố hoá trường học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008-2012.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra và tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008-2015.

- Triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 và tổ chức kiểm tra giám sát.

- Tổ chức kiểm tra thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo vệ-chăm sóc trẻ em, dạy nghề và việc làm.

- Kiểm tra công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, việc thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Đề nghị Chính phủ:

- Sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù phát triển một số lĩnh vực nhiều tiềm năng đối với vùng Tây Nguyên đến năm 2015.

- Sớm công nhận xã Đăk Năng thuộc xã khu vực II để các hộ dân được hưởng các chính sách Nhà nước theo quy định.

- Quan tâm tăng mức hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương hàng năm để đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục...

- Tăng mức vốn đầu tư các chính sách trực tiếp đối với đồng bào dân tộc thiểu số (như Quyết định số 1952/2009/QĐ-TTg; quyết định số 102/2009/QĐ-TTg; Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg; quyết định số 33/2007/QĐ-TTg; Quyết định số 975/QĐ-TTg...).

- Sớm ban hành cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện đặc thù riêng đối với các chính sách dân tộc, giảm bớt thủ tục hành chính đối với lĩnh vực này..

Trên đây là tình hình thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum. UBND tỉnh Kon Tum báo cáo Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 

	Nơi nhận:
	
	              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

	- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng UBND tỉnh:

+ Chánh, các Phó Văn phòng;

+ Các Phòng: TH, KTTH,

    KTN, VX, NC, KSTTHC
- Lưu: VT, TH (Thạch).
	
	            CHỦ TỊCH

            (đã ký)
              Nguyễn Văn Hùng


� : Các Chương trình: trợ giá trợ cước các mặc hàng chính sách; hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg; mục tiêu quốc gia; 135; đầu tư các thôn, xã trọng điểm đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa IX; hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg....


� : Đã tổ chức kiểm tra một số đề án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo: Đề án kiên cố hoá trường học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008-2012; Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008-2015; Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008-2015; Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010.


� : kế hoạch hành động bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; kế hoạch xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia đến năm 2010 và 2015; kế hoạch xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2010; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế tỉnh đến năm 2010; kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; kế hoạch hành động bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010; kế hoạch phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006-2010; kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2006-2010; kế hoạch đào tạo dược tá và cán bộ chuyên trách về y học cổ truyền cho các trạm y tế xã và đào tạo nhân viên y tế thôn, làng đạt trình độ cơ bản từ 6 tháng trở lên; kế hoạch xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia đến năm 2010 và 2015; kế hoạch đào tạo nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển giai đoạn 2008-2018; kế hoạch xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; kế hoạch hành động đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số và kế hoạch hóa gia đình; kế hoạch nâng cao y đức và ý thức trách nhiệm phục vụ người bệnh của cán bộ y tế...


� : Kế hoạch 2010: Tăng trưởng kinh tế >15%; NLTS tăng: 7-8%; CNXD: 23-24: TMDV: 16-17%.


� : Kế hoạch 7-8%: Mặc dù sản lượng cà phê, cao su tăng mạnh (cà phê tăng: 11,5%; cao su tăng: 15,7%), nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh tai xanh ở lợn; dịch cúm gia cầm....nên đạt thấp so với kế hoạch.


� : Ngành CN-XD tăng trưởng khá là nhờ có thêm 01 tổ máy của Nhà máy thủy điện PleiKrông đi vào hoạt động; một số nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đi vào sản xuất ổn định, sản lượng điện sản xuất tăng cao; huy động vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án lớn trên địa bàn.


� : Tăng tập trung ở các ngành dịch vụ như: Khách sạn nhà hàng tăng 25,02%, vận tải kho bãi thông tin liên lạc tăng 23,25%, tài chính tín dụng tăng 16,62%  
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